
PHỤ LỤC V 
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HFC​

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản 
lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định 

của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn) 

TÊN THƯƠNG NHÂN​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

Số: ……… ……., ngày … tháng … năm 20…. 

  

BÁO CÁO 

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

Căn cứ Thông tư số   /2020/TT-BCT ngày  tháng  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, 
(tên thương nhân) .... báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC trong quý 
.../20... hoặc năm 20... của thương nhân như sau: 

Tên 
chất 

Mã 
HS 

Giấy phép do 
Bộ Công 

Thương cấp 
(số ... ngày 

...tháng ... năm 
...) 

Số hiệu 
tờ khai 

hải quan 

Khối 
lượng 
(kg) 

Trị giá 
(USD) 

Khối lượng 
xuất khẩu, 

nhập khẩu lũy 
kế tới thời 

điểm báo cáo 
(kg) 

Trị giá xuất 
khẩu, nhập 
khẩu lũy kế 

tới 
thời điểm báo 

cáo (USD) 

Khối lượng 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 

dự kiến (kg) 

                  

                  

                  

  

(Tên thương nhân) .... cam đoan những kê khai trên đây là chính xác, nếu sai thương nhân hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  

  Người đại diện theo pháp luật của thương nhân​
(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 



  

Nguồn: Thông tư 05/2020/TT-BCT 


